
Số TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú
1 Nguyễn Quốc Thanh HT Chủ tịch Hội đồng

2 Nguyễn Hữu Minh Phó HT Phó chủ tịch HĐ

3 Thái Lin Phó HT Thành viên

4 Nguyễn Đình Thiên Phó HT Thành viên

5 Ngô Tất Thành TKHĐ Thư ký

Số TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú

1 Nguyễn Thị Phượng CT CĐ Thanh tra

2 Phạm Đình Nam BT ĐTN Thanh tra

Số TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú

1 Lê Thị Mỹ Ý TTCM

2 Hoàng Khắc Ngân Giáo viên

3 Phan Quý TTCM

4 Lê Duy Biên TPCM

5 Cao Ái Ly TTCM

6 Nguyễn Thị Hiền TPCM

7 Đặng Thị Thanh Nga TTCM

8 Hoàng Thị Nguyệt Minh TPCM

9 Trần Thị Phương Thủy TTCM

10 Nguyễn Thị Thủy TPCM

11 Bùi Văn An TTCM

12 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên

13 Trần Thị Hồng Nga TPCM

14 Nguyễn Thị Hằng Khang Giáo viên

15 Nông Thị Thu Hà TTCM

16 Trần Văn Thắng TPCM

17 Lê Thị Ngọc Nga TPCM

18 Lê Chí Hạnh Giáo viên

Ra đề và đáp án 

môn Vật lý

Ra đề và đáp án 

môn Địa lý

Ra đề và đáp án 

môn GDCD

Ra đề và đáp án 

môn Tiếng Anh

Ra đề và đáp án 

môn Hóa học

Ra đề và đáp án 

môn Sinh học

Ra đề và đáp án 

môn Ngữ văn

Ra đề và đáp án 

môn Lịch sử

I) LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG

(kèm theo quyết định số .../TTQT, ngày …/…/… của Hiệu trưởng)
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II) BAN THANH TRA

III) BAN RA ĐỀ THI

Ra đề và đáp án 

môn Toán



Số TT Họ và tên Chức vụ Tổ chuyên môn Ghi chú

1 Nguyễn Thị Hải Giáo viên Hóa học 0965152779

2 Nguyễn Thị Hiền TPCM Hóa học 0988966156

3 Trần Thị Hiền Giáo viên Hóa học 01669458310

4 Lưu Đức Hưng Giáo viên Hóa học 0918735318

5 Cao Ái Ly TTCM Hóa học 0905771221

6 Cao Diệu Ái Giáo viên Lý 0905299822

7 Lê Duy Biên TPCM Lý 0905460406

8 Đặng Quang Danh Giáo viên Lý 0962933177

9 Nguyễn Đức Hòa Giáo viên Lý 0945001262

10 Đặng Văn Phương Giáo viên Lý 0905893683

11 Nguyễn Như Quán Giáo viên Lý 01665964095

12 Phan Quý TTCM Lý 0905640380

13 Nguyễn Thị Diệp Sương Giáo viên Lý 0986045787

14 Thân Thị Thanh Thúy Giáo viên Lý 0935588363

15 Nông Thị Thu Hà TTCM Ngoại ngữ 0944854777

16 Lê Thị Lan Giáo viên Ngoại ngữ 0972286691

17 Lò Thị Sao Mai Giáo viên Ngoại ngữ 0976989558

18 Bùi Văn Thành Giáo viên Ngoại ngữ 01229423240

19 Bùi Thị Phương Thảo Giáo viên Ngoại ngữ 0944171418

20 Diệp Mỹ Trang Giáo viên Ngoại ngữ 0934728614

21 Lê Thị Đông Giáo viên Ngữ văn 0967430714

22 Nguyễn Thị Hà Giáo viên Ngữ văn 01656303490

23 Đoàn Văn Hân Giáo viên Ngữ văn 01646022789

24 Đào Thị Lan Hương Giáo viên Ngữ văn 01642421889

25 Tống Ngọc Như Soan Giáo viên Ngữ văn 0962479479

26 Ngô Thị Hạnh Tâm Giáo viên Ngữ văn 0974275228

27 Nguyễn Thị Thủy TPCM Ngữ văn 01634654406

28 Trần Thị Phương Thủy TTCM Ngữ văn 0911104477

29 Lê Thị Uyên Trinh Giáo viên Ngữ văn 0978170029

30 Trần Thị Thu Hiền Giáo viên Sinh 0977664707

31 Hoàng Thị  Nguyệt Minh TPCM Sinh 0988400978

32 Đặng Thị Thanh Nga TTCM Sinh 01664433610

33 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Sử 0942317008

34 Nguyễn Thị Hằng Khang Giáo viên Địa 0978073650

35 Lê Thị Ngọc Nga TPCM GD 0986990093

36 Trần Thị Hồng Nga TPCM Địa 0978169404

37 Trần Thị Nhung Giáo viên Địa 0989722180

38 Nguyễn Thị Phương Giáo viên Sử 0982935773

39 Chu Thị Thanh Tâm Giáo viên Sử 0905338313

40 Lại Bích Đào Giáo viên Toán 0984553603

41 Hoàng Khắc Ngân Giáo viên Toán 0905299828

42 Trần Thị Thu Phương Giáo viên Toán 0916710383

43 Phạm Minh Quyên Giáo viên Toán 01697432887

44 Phạm Thị Hồng Thanh Giáo viên Toán 01665688279

45 Lê Thị Mỹ Ý TTCM Toán 0988351203

IV) BAN GIÁM THỊ



Số TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú

1 Trần Thị Phương Thủy TTCM Giám khảo Văn

2 Nguyễn Thị Thủy TPCM Giám khảo Văn

3 Đào Thị Lan Hương Giáo viên Giám khảo Văn

4 Ngô Thị Hạnh Tâm Giáo viên Giám khảo Văn

5 Ngô Tất Thành TKHĐ Giám khảo
Toán, Anh, 

Tổ hợp

Số TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú

1 Bùi Ngọc Diệp Bảo vệ Bảo vệ

2 Nguyễn Thị Hồng Duyên Kế toán Kế toán

3 Dương Thị Sen Văn thư Phục vụ

4 Lê Thị Trang Tạp vụ Phục vụ

5 Nguyễn Thị Thùy Y tế Phục vụ

6 Lê Công Trình Bảo vệ Bảo vệ

VII) TỔ XỬ LÝ DỮ LIỆU

Số TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú

1 Nguyễn Quốc Thanh HT Tổ trưởng

2 Ngô Tất Thành TKHĐ Thành viên

VIII) PHÔ TÔ VÀ XẾP HỒ SƠ THI

Số TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú

1 Ngô Tất Thành TKHĐ Tổ trưởng

2 Lê Thị Trang Tạp vụ Thành viên

V) BAN GIÁM KHẢO

VI) NHÂN VIÊN PHỤC VỤ



PHÂN CÔNG GIÁM THỊ THEO PHÒNG THI

16/4/19 Phòng 18/4/19 Phòng Phòng 20/4/19 Phòng

1 Nguyễn Thị Hải Giáo viên Hóa học 0965152779 1 1

2 Nguyễn Thị Hiền TPCM Hóa học 0988966156 1 1

3 Trần Thị Hiền Giáo viên Hóa học 01669458310 1 1

4 Lưu Đức Hưng Giáo viên Hóa học 0918735318 1 1

5 Cao Ái Ly TTCM Hóa học 0905771221 1 T bài 1

6 Cao Diệu Ái Giáo viên Lý 0905299822 1 1

7 Lê Duy Biên TPCM Lý 0905460406 1 1 2

8 Đặng Quang Danh Giáo viên Lý 0962933177 1 1

9 Nguyễn Đức Hòa Giáo viên Lý 0945001262 1 1

10 Đặng Văn Phương Giáo viên Lý 0905893683 1 1

11 Nguyễn Như Quán Giáo viên Lý 01665964095 1 1

12 Phan Quý TTCM Lý 0905640380 1 T bài 1

13 Nguyễn Thị Diệp Sương Giáo viên Lý 0986045787 1 1

14 Thân Thị Thanh Thúy Giáo viên Lý 0935588363 1 1

15 Nông Thị Thu Hà TTCM Ngoại ngữ 0944854777 1 T bài T bài 1

16 Lê Thị Lan Giáo viên Ngoại ngữ 0972286691 1 1

17 Lò Thị Sao Mai Giáo viên Ngoại ngữ 0976989558 1 1

18 Bùi Văn Thành Giáo viên Ngoại ngữ 01229423240 1 1

19 Bùi Thị Phương Thảo Giáo viên Ngoại ngữ 0944171418 1 1

20 Diệp Mỹ Trang Giáo viên Ngoại ngữ 0934728614 1 1

21 Lê Thị Đông Giáo viên Ngữ văn 0967430714 1 1

22 Nguyễn Thị Hà Giáo viên Ngữ văn 01656303490 1 1

23 Đoàn Văn Hân Giáo viên Ngữ văn 01646022789 1 1

24 Đào Thị Lan Hương Giáo viên Ngữ văn 01642421889 1 1 2

25 Tống Ngọc Như Soan Giáo viên Ngữ văn 0962479479 1 1 2

26 Ngô Thị Hạnh Tâm Giáo viên Ngữ văn 0974275228 1 1

27 Nguyễn Thị Thủy TPCM Ngữ văn 01634654406 1 1

28 Trần Thị Phương Thủy TTCM Ngữ văn 0911104477 1 T bài 1

29 Lê Thị Uyên Trinh Giáo viên Ngữ văn 0978170029 1 1

Số TT
Văn Toán - Anh Tổ hợp

Số buổiGhi chúTổ bộ mônChức vụHọ và tên



30 Trần Thị Thu Hiền Giáo viên Sinh 0977664707 1 1

31 Hoàng Thị  Nguyệt Minh TPCM Sinh 0988400978 1 1

32 Đặng Thị Thanh Nga TTCM Sinh 01664433610 1 1

33 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Sử 0942317008 1 1

34 Nguyễn Thị Hằng Khang Giáo viên Địa 0978073650 1 1

35 Lê Thị Ngọc Nga TPCM GD 0986990093 1 1

36 Trần Thị Hồng Nga TPCM Địa 0978169404 1 1

37 Trần Thị Nhung Giáo viên Địa 0989722180 1 1

38 Nguyễn Thị Phương Giáo viên Sử 0982935773 1 1

39 Chu Thị Thanh Tâm Giáo viên Sử 0905338313 1 1

40 Lại Bích Đào Giáo viên Toán 0984553603 1 1 2

41 Hoàng Khắc Ngân Giáo viên Toán 0905299828 1 H sơ 1 H sơ H sơ 1 H sơ 3

42 Trần Thị Thu Phương Giáo viên Toán 0916710383 1 1

43 Phạm Minh Quyên Giáo viên Toán 01697432887 1 1 2

44 Phạm Thị Hồng Thanh Giáo viên Toán 01665688279 1 1 2

45 Lê Thị Mỹ Ý TTCM Toán 0988351203 1 T bài 1 T bài T bài 2

18 18 18 54


